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1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4đ
  Bắt thăm đọc 1 bài và trả lời 1 câu hỏi
Đọc bài: .....................................................................................................................
2. Đọc thầm và làm bài tập: 6đ
Chú chuồn chuồn nước
	Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.
	Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
							Nguyễn Thế Hội
	Dựa vào bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Bộ phận nào của con chuồn chuồn nước có màu vàng?
	a. Cánh
	b. Thân
	c. Mắt


Câu 2: Bài văn trên, tác giả đã sử dụng biện pháp gì?
	a. Cả nhân hóa và so sánh
	b. Nhân hóa
	c. So sánh


Câu 3: Chuồn chuồn bay vọt lên cao, dưới tầm cánh chú là:
a. Cánh cò đang bay
b. Lũy tre, bờ ao, khóm khoai
c. Bầu trời trong xanh
Câu 4: Trong bài đọc, tác giả sử dụng những dấu câu nào?
a. Dấu chấm, dấu phấy.
b. Dấu chấm than, dấu hai chấm.
c. Cả ý a và b.
Câu 5: Câu văn: “Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ.” Bộ phận trả lời cho Ai là:
a. Chú
b. Chú đậu trên một cành lộc vừng
c. đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt nước.
Câu 6: Câu văn: “Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!” thuộc kiểu câu nào?
	a. Ai là gì?
	b. Ai làm gì?
	c. Ai thế nào?


Câu 7: Từ “cao vút” trong câu: “Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.” Có thể thay bằng:
	a. sâu thăm thẳm
	b. cao vời vợi
	c. cao ngút trời


Câu 8: Tìm và viết lại một câu Ai làm gì? có trong bài. Gạch chéo để ngăn cách bộ phận Ai và Làm gì?.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Em viết vài câu thể hiện cảm xúc của của mình về chú chuồn nước trong bài.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



